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Chassis Body Body ElectricalModel Outline TR Series Engine

Khái quát chung
Động cơ 1TR-FE: là loại động cơ xăng thế hệ mới. 
4 xy lanh thẳng hàng, dung tích xy lanh  2.0 liter, trục 
cam kép DOHC 16 xu páp dẫn động bằng xích với hệ 
thống van nạp biến thiên thông minh VVT-i.

Presenter
Presentation Notes
Picture for 1TR-FE Engine[Engine Feature]In-line type, 4-cylinder, 2.0-litter (1TR-FE) / 2.7-liter (2TR-FE), 16-vale DOHC with VVT-i, chain drive gasoline engine.Equipment: DIS, ETCS-i
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Khái quát chung
Bảng đặc tính kỹ thuật của động cơ 1TR-FE

Động cơ 1TR-FE 7KE
(Zace)

Số xy lanh và cách bố trí 4-xi lanh thẳng hàng ←

Cơ cấu phối khí 16-xu páp, cam kép DOHC 
có VVT-i, dãn động xích

8-valve, OHV, dẫn động 
xích

Dung tích xi lanh [cm3 ] 1,998 1781
Đường kính x hành trình [mm] 86.0 x 86.0 80.5 X 87.5
Tỷ số nén 9.8 9.1

Hệ thống nhiên liệu L-EFI D-EFI
Hệ thống đánh lửa DIS Dùng bộ chia điện

Công suất phát tối đa SAE-NET
[HP / rpm] 134 / 5,600 82.0 / 4,800

Mô men xoắn tối đa SAE-NET
[Kg·m / rpm] 18.2 / 4,000 14.0 / 2,800

Thời điểm 
phối khí

Nạp
Mở 52°~0o BTDC 15o  BTDC

Đóng 12° ∼ 64° ABDC 51o  ABDC

Xả
Mở 44° BBDC 49o  BBTC

Đóng 8° ATDC 17o  ATDC

Độ nhớt/cấp độ của dầu bôi trơn 5W-30 / API SL, SJ, EC or 
ILSAC ←

Presenter
Presentation Notes
[Other Specifications]Combustion Chamber: Pentroof TypeManifolds: Cross-flowFuel System: EFI�Ignition System: DISFiring Order: 1-3-4-2Fuel:Unleaded Gasoline Model: Thailand (EURO III), Malaysia (EURO II), Philippines (EURO II), Vietnam (EURO II), India (EURO III), G.C.C. Countries (EURO II), General countries (EURO II) and South Africa (EURO II)Leaded Gasoline Model: Indonesia only
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Khái quát chung
Chi tiết chính

Nắp đậy qui lát 
bằng nhựa

Cảm biến gõ 
loại dẹt

Vòi phun đầu dài
• 12-lỗ

Cảm biến vị trí 
bướm ga loại 

không tiếp xúc

Nước làm mát 
siêu bền

Máy phát gọn 
loại thanh dẫn 

Đường góp nạp 
bằng nhựa

Hệ thống đánh lửa 
DIS, bu gi chân dài

Ống góp xả bằng 
thép không gỉ

Hệ thống 
VVT-i 

Máy khởi động 
giảm tốc hành tin
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Presentation Notes
[TR Series Engine Overall]Resin type cylinder head coverResin type intake manifoldStainless steel exhaust manifoldLong nozzle 12-hole type injector for unleaded gasoline engineLong nozzle 4-hole type injector for leaded gasoline engineTOYOTA genuine super LLCSegment conductor type alternatorDIS and long reach type spark plugNo-contact type throttle position sensorFlat type knock sensorVVT-i system
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